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	[bookmark: _Hlk209292177]Hoạt động
	Tuần 1
(20/4-24/4/2026)
	Tuần 2
(27/4 -29/4/2026)
	Tuần 3
(4/5- 8/5/2026)
	Tuần 4
((11/5 -15/5/2026)

	Chủ đề nhánh
	Quê hương yêu quý
	Thủ đô Hà Nội
	Bác Hồ của em

	




Đón trẻ, Trò chuyện

	- Cô đón trẻ: Nhẹ nhàng tạo cảm giác vui vẻ; Quan tâm đến sức khỏe của trẻ; quan sát nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi lế phép phù hợp tình huống, thể hiện hành vi thói quen văn minh lịch sự khi giao tiếp với người khác. Quan sát nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi qui định.
- Chơi với đồ chơi trong lớp:  Chơi ghép hình hoa, Ghép nút tròn; Chơi đồ chơi góc học tập, góc phân vai

	
	- Phối hợp PH: 
Trao đổi với phụ huynh về dạy trẻ biết kiểm soát trong VĐ “Chạy đổi hướng theo đường dích dắc”
(MT7 – PHPH)
	- Phối hợp PH: Trao đổi với phụ huynh về nhà có thể dẫn trẻ đến thăm quan hoặc quan sát tranh ảnh sau đó trò chuyện để trẻ kể được tên vài danh lam thắng  cảnh của địa phương
(MT70-PHPH) 
	-Phối hợp PH: Trao đổi với phụ huynh về nhà trò chuyện, xem phim về Bác Hồ để trẻ nhận ra hình ảnh Bác Hồ
(MT91 –PHPH)
	- Phối hợp PH:  Trao đổi với phụ huynh về trò chuyện hướng dẫn trẻ biết nhìn vào tranh minh họa và gọi tên nhân vật trong tranh 
(MT84 – CS20 -PHPH)
Trao đổi với phụ huynh về nhà cho trẻ tự tạo 1 bức tranh để trang trí sau đó đặt tên cho bức tranh
(MT112- PHPH)

	
	Trò chuyện với trẻ về quê hương: Lễ hội Phủ Dầy, chợ Viềng và 1 số đặc sản quê hương
	Trò chuyện với trẻ về một số địa danh nổi tiếng của thủ đô Hà Nội: Lăng Bác, Chùa Một Cột, Văn Miếu Quốc Tử Giám
	Trò chuyện với trẻ về Bác Hồ
	Trò chuyện với trẻ về Bác Hồ, ngày sinh nhật Bác


	Thể dục sáng
	Thể dục sáng : Bài tập với cờ
- Hô hấp : Thổi cờ bay
- Tay : Tay thay nhau đưa ra trước, ra sau
- Bụng : Đưa tay lên cao, nghiêng người sang 2 bên
- Chân : Bật lên trước, lùi lại, sang bên
- Bật : Bật về phía trước

	Hoạt động học
	Thứ 2
	PTVĐ
VĐCB: Chạy thay đổi hướng theo đường dích dắc.
(3-4 điểm) 
TCDG: Kéo cưa lừa xẻ
Rèn kỹ năng kiểm soát được VĐ
(MT 7)
	PTVĐ

NGHỈ BÙ GIỖ TỔ 10/3

	PTVĐ
VĐCB: Bò chui qua cổng
TCVĐ: Kẹp bóng
	PTVĐ
VĐCB: Ném trúng đích ngang. Bật xa 25cm


	
	Thứ 3
	LQVT
Luyện: 
Nhận biết phía trước phía sau, phía trên - phía dưới, phía phải- phía trái của bản thân 
	LQVT
Luyện: So sánh 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 5
(Bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn)

	LQVT
Luyện: Nhận biết phân biệt hình tròn, hình vuông

	LQVT
 Luyện: Nhận biết phân biệt các hình tam giác, hình chữ nhật

	
	Thứ 4
	KPXH
Trò chuyện về lễ hội Phủ Dầy

	KPXH
Trò chuyện về Thủ 
đô Hà Nội 
	KPXH
Trò chuyện về Bác Hồ kính yêu
(MT91)
	KPXH
Trò chuyện về ngày sinh nhật Bác Hồ


	
	Thứ 5
	LQVVH
Thơ:
Quê em
	
NGHỈ LỄ
30/4 – 1/5
	LQVVH
Thơ:
Bác Hồ của em

	LQVVH
Truyện:
Ai ngoan sẽ được thưởng
 (MT84-CS20)

	
	Thứ 6
	[bookmark: _Hlk226640385]Tạo hình
Dán dây cờ
(vở TH Trang 26)
	

NGHỈ LỄ
         30/4 – 1/5
	Âm nhạc
- NDTT:Dạy hát: Em mơ gặp Bác Hồ
- NDKH:
+ Nghe hát: Bác Hồ người cho em tất cả 
+ TCAN: Bạn ở đâu
	Tạo hình
(ƯD STEAM – EDP)
Trang trí khung ảnh Bác Hồ 
(vở TH T.25)
(MT 112)

	




Hoạt động ngoài trời
	Thứ 2
	HĐMĐ: Thí nghiệm “Vũ điệu sắc màu”
TCVĐ: Thả đỉa ba ba              CTD: Vẽ phấn, nhặt lá rụng, tranh từ lá cây, xếp hạt
	NGHỈ BÙ GIỖ TỔ 10/3

	- HĐMĐ: Tham quan vườn rau của trường
- TCVĐ: Gieo hạt
- CTD: Nhặt lá cây, chơi với nước, câu cá 

	- HĐMĐ: Thăm quan vườn cổ tích
- TCVĐ: Đuổi bắt lấy cô
- CTD: Chơi với lá cây, nhặt lá, xâu hoa

	
	Thứ 3
	- HĐMĐ: Thăm quan
khu vui chơi
- TCDG: Nu na nu nống
- CTD: Chơi câu cá, đong nước, in hình trên cát
	- HĐMĐ: Quan sát cây hoa mười giờ
- TCDG: Lộn cầu vồng
 - CTD: Vẽ phấn, dán hoa lá lên khung ảnh, cắp cua
	HĐMĐ: QS Cây vú sữa – Cây sấu
- TCVĐ: Tạo dáng
- CTD: Nhặt lá cây, câu cá, vẽ nước	

	- HĐMĐ: Thí nghiệm: Pháo hoa nổ trong nước
- TCVĐ: Thi xem đội nào nhanh
- CTD: Xếp sỏi, Dán lá cây, Đánh golf

	
	Thứ 4
	- HĐMĐ: 
Trải nghiệm “Ngày hội sách”

	- HĐMĐ: Thăm quan khu đồ chơi ngoài trời
- TCVĐ: Bóng tròn to
- CTD: Nhặt lá rụng, tưới cây, chơi đồ chơi ngoài trời.
	- HĐMĐ: Tung bóng cho cô
-TCDG: Thả đỉa ba ba
- CTD: Chơi với cát, nước, chơi xếp nhà, làm nghé từ lá cây
	- HĐMĐ: Ném bóng vào rổ               
- TCDG: Lộn cầu vồng                 
- CTD: Tưới cây, lau lá cây, nhặt cỏ


	
	Thứ 5
	- HĐMĐ: Thí nghiệm: Cá giấy bơi trong nước
- TCVĐ: Cá lớn, cá bé        
- CTD: Chơi với lá cây, đong nươc, chơi với sỏi 
	



NGHỈ LỄ
30/4 – 1/5
	- HĐMĐ: Thăm quan: Nhà bảo vệ
- TCVĐ: Cá sấu lên bờ
- CTD: Làm tranh từ lá cây, xếp hình bằng hạt ngô, làm nghé bằng lá mít.

	- HĐMĐ: Quan sát các lá cây
 - TCVĐ: Đuổi bắt lấy cô
 - CTD: Chơi với đồ chơi ngoài trời, vẽ phấn, xếp hình từ nắp chai


	
	Thứ 6
	- HĐMĐ:
Ném lon 
- TCVĐ: Quạt bóng về đích
- CTD: Chơi với lá cây, 
vẽ phấn, cắp cua, vẽ tranh trên cát ẩm
	



NGHỈ LỄ
30/4 – 1/5
	- HĐMĐ: Thí nghiệm: Vật chìm - vật nổi                                       
- TCDG: Lộn cầu vồng                                       
- CTD: Nhặt lá rụng, vẽ phấn, câu cá

	- HĐMĐ: Thí nghiệm: Hoà tan C sủi vào nước
- TCVĐ: Bóng tròn to
- CTD: Chơi với lá cây, vẽ phấn, câu cá


	Hoạt động 
( Thay thế HĐ góc)
	Thứ 3
	HĐ thể thao: Kéo co
	HĐ thể thao:
Chuyển nước
	HĐ trải nghiệm: Chăm sóc vườn rau của trường 
	HĐ trải nghiệm: Chăm sóc vườn hoa của trường

	
	Thứ 5
	HĐ trải nghiệm: Ngày hội sách
(Thứ 4/22/4/2026) 
	NGHỈ LỄ
30/4 – 1/5
	HĐ thể thao: Bạn ở đâu
	HĐ thể thao: Tung bóng vào ô


	Hoat động góc
	
	1. Góc xây dựng: Phủ Dầy
2. Góc phân vai
Gia đình, nấu ăn
3. Góc nghệ thuật: Album ảnh về quê hương đất nước
4. Góc học tập: Xem tranh, ảnh về quê hương đất nước
5. Góc thiên nhiên
Cắt tỉa cây xanh
	1. Góc xây dựng: Chùa Một Cột
2. Góc phân vai: Mẹ con, Bác sĩ
3. Góc nghệ thuật: Tô màu lá cờ
4. Góc học tập: Chơi bàn tính học đếm
. Góc thiên nhiên: Đong nước, chơi với nước


	1. Góc xây dựng: : Lăng Bác
2. Góc phân vai: : Cửa hàng lưu niệm

3. Góc nghệ thuật: Hát múa các bài hát về quê hương, đất nước và Bác Hồ kính yêu (MT43)
4. Góc học tập: Xem tranh,sách, truyện về Bác Hồ kính yêu 
. Góc thiên nhiên Nhặt cỏ cho cây

	1. Góc xây dựng: Công viên Thống Nhất
2. Góc phân vai: : Cửa hàng bán hoa

3. Góc nghệ thuật: Vẽ hoa tặng Bác Hồ
4. Góc học tập: Chơi ghép hình que kem
. Góc thiên nhiên Chơi với nước, Tưới cây


	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Tổ chức vệ sinh cho trẻ trước khi ăn: Trẻ thực hiện được thao tác rửa tay bằng xà phòng, biết rửa tay trước giờ ăn, sau khi đi vệ sinh và những lúc tay bẩn
- Tổ chức giờ ăn: Biết mời cô, mời các bạn trước khi ăn, ngồi ngay ngắn, không nói chuyện, đùa nghịch trong giờ ăn 
- Tổ chức cho trẻ ngủ: Trẻ trai ngủ riêng, gái ngủ riêng 
- Sau khi ngủ dậy: Cô chải đầu tóc gọn gàng cho trẻ

	[bookmark: _Hlk214087973][bookmark: _Hlk209292206]Hoạt động chiều
	Thứ 2
	 Tô màu bức tranh vẽ cảnh quê hương đất nước 
	NGHỈ BÙ GIỖ TỔ 10/3

	 Dạy trẻ vẽ: Vườn hoa lăng Bác

	Luyện đọc thơ: Bác Hồ của em
Rèn luyện trẻ đọc to, rõ ràng, diễn cảm

	
	Thứ 3
	[bookmark: _Hlk226637926]Chơi với đồ chơi TT 02: Bộ xếp hình xây dựng trên xe 
(Xếp chồng)
(MT20- CS5-PTTC)
	Dạy trẻ KNS:
Chơi thân thiện với bạn 
(Vở KNS trang 16,17)
(MT95- CS23)
	 Vui chơi các góc
	Trò chơi: Ai nhanh mắt

	
	Thứ 4
	[bookmark: _Hlk226638633]Cắt thẳng 1 đoạn thẳng 10cm 
(MT 20 - CS 4) 

	Vui giao thông: Sang đường đúng cách 
(Truyện tranh)

	Vui giao thông: Chuyến đi du ngoại trên chợ nổi - An toàn khi đi thuyền
(Phim HH)
	Dạy hát “Bé em tập nói”

	
	Thứ 5
	THKNS: Không tự ý đi theo người lạ
	NGHỈ LỄ
30/4 – 1/5


	 Tổ chức xem sách truyện về Bác Hồ
	Trò chơi “Hãy tìm bạn cho tôi”

	
	Thứ 6
	    Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan



Duyệt của BGH nhà trường                                                                       Minh Tân, ngày 20 tháng 04 năm 2026
                                                                                                                                      Giáo viên chủ nhiệm

         Trần Thị Thanh Thủy                                                                                                 Đỗ Thị Thu Hà                     
